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1 BKCB11845 Dương Lê Thế An 03/02/2004 Cà Mau 7h30 102-Nhà C6 096204014206

2 BKCB11846 Khưu Lê Trường An 02/10/2001 Thành phố Hồ Chí Minh 7h30 102-Nhà C6 080201007298

3 BKCB11847 Huỳnh Gia Ân 31/01/1998 Gia Lai 7h30 102-Nhà C6 064098011282

4 BKCB11848 Nguyễn Lê Thiên An 27/08/2002 Thành phố Hồ Chí Minh 7h30 102-Nhà C6 027302000063

5 BKCB11849 Dương Thị Lan Anh 11/03/2006 Thành phố Hồ Chí Minh 7h30 102-Nhà C6 033306012592

6 BKCB11850 Nguyễn Thuỵ Lan Anh 21/09/1999 Thành phố Hồ Chí Minh 7h30 102-Nhà C6 079199001970

7 BKCB11851 Phạm Thị Ngọc Ánh 16/08/2003 Ninh Bình 7h30 102-Nhà C6 036303006039

8 BKCB11852 Trần Quỳnh Anh 20/11/2003 Gia Lai 7h30 102-Nhà C6 052303013125

9 BKCB11853 Đỗ Tấn Bảo 15/04/1999 Thành phố Hồ Chí Minh 7h30 102-Nhà C6 079099035732

10 BKCB11854 Nguyễn Trần Trí Bảo 04/01/2013 Quảng Nam 7h30 102-Nhà C6 049213017358

11 BKCB11855 Mai Hồng Cẩm 18/06/2003 Tây Ninh 7h30 102-Nhà C6 072303004061

12 BKCB11856 Châu Văn Trung Chính 23/08/2000 Lâm Đồng 7h30 102-Nhà C6 067200002520

13 BKCB11857 Phạm Huỳnh Phú Cường 30/01/2004 Gia Lai 7h30 102-Nhà C6 064204008232

14 BKCB11858 Bùi Huỳnh Hải Đăng 14/10/2005 Thành phố Hồ Chí Minh 7h30 102-Nhà C6 080205008204

15 BKCB11859 Thới Công Danh 05/03/2007 An Giang 7h30 102-Nhà C6 089207022993

16 BKCB11860 Phạm Công Danh 16/02/2005 Đồng Nai 7h30 102-Nhà C6 079205033740

17 BKCB11861 Đinh Công Đĩnh 12/08/2001 Tây Ninh 7h30 102-Nhà C6 072201002449

18 BKCB11862 Lê Anh Đô 12/04/2007 Khánh Hoà 7h30 102-Nhà C6 056207009500

19 BKCB11863 Phạm Đăng Đông 02/01/2002 Hưng Yên 7h30 102-Nhà C6 034202011548

20 BKCB11864 Nguyễn Văn Đua 12/09/1992 Sóc Trăng 7h30 102-Nhà C6 094092005440

21 BKCB11865 Phạm Nguyễn Thanh Hoài Đức 24/05/2004 Thành phố Hồ Chí Minh 7h30 102-Nhà C6 079204028928

22 BKCB11866 Võ Ngọc Dũng 20/04/2000 Quảng Ngãi 7h30 102-Nhà C6 051200000195

23 BKCB11867 Đỗ Ngọc Thuỳ Dương 11/03/2004 Đồng Nai 7h30 102-Nhà C6 075304018501

24 BKCB11868 Võ Thanh Dương 25/09/2007 Bình Thuận 7h30 102-Nhà C6 060207005036

25 BKCB11869 Trương Đình Duy 07/09/2006 Đà Nẵng 7h30 102-Nhà C6 048206008704

26 BKCB11870 Võ Phùng Quốc Duy 07/10/1999 Lâm Đồng 7h30 102-Nhà C6 060099011971

27 BKCB11871 Đinh Thị Triều Giang 03/06/1988 Quảng Nam 7h30 102-Nhà C6 079188013067

28 BKCB11872 Nguyễn Thị Giang 05/11/1999 Nghệ An 7h30 102-Nhà C6 040199011266

29 BKCB11873 Nguyễn Thị Cẩm Giang 07/11/2005 Đồng Tháp 7h30 102-Nhà C6 087305004785

30 BKCB11874 Triệu Lê Gia Hân 02/12/2003 Thành phố Hồ Chí Minh 7h30 102-Nhà C6 079303010566

31 BKCB11875 Hoàng Thị Thuý Hằng 19/09/2004 Tiền Giang 7h30 102-Nhà C6 082304000148
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32 BKCB11876 Huỳnh Lê Minh Hạnh 20/04/2003 Thành phố Hồ Chí Minh 7h30 102-Nhà C6 079303002993

33 BKCB11877 Lê Thanh Hảo 21/12/1986 Thành Phố Hồ Chí Minh 7h30 102-Nhà C6 072086009047

34 BKCB11878 Trần Hữu Hào 07/07/2000 Tây Ninh 7h30 102-Nhà C6 080200003089

35 BKCB11879 Bùi Thị Thảo Hiền 03/08/1989 Thành phố Hồ Chí Minh 7h30 508-Tầng 4-C6 079189018435

36 BKCB11880 Lê Chí Hiếu 05/11/2001 Đắk Lắk 7h30 508-Tầng 4-C6 066201007154

37 BKCB11881 Ngô Thị Hoa 06/04/1991 Nghệ An 7h30 508-Tầng 4-C6 040191012338

38 BKCB11882 Vũ Mạnh Hoàng 15/01/2002 Đắk Lắk 7h30 508-Tầng 4-C6 066202005201

39 BKCB11883 Lê Trần Minh Hưng 16/09/1999 Thành phố Hồ Chí Minh 7h30 508-Tầng 4-C6 079099029876

40 BKCB11884 Hoàng Đinh Phương Khang 19/11/2007 Thành phố Hồ Chí Minh 7h30 508-Tầng 4-C6 075207001350

41 BKCB11885 Nguyễn Văn Quốc Khánh 10/01/2002 Hà Tĩnh 7h30 508-Tầng 4-C6 042202007914

42 BKCB11886 Phan Thị An Khánh 16/08/2004 Khánh Hoà 7h30 508-Tầng 4-C6 056304004321

43 BKCB11887 Diệp Huỳnh Gia Khiêm 23/05/2000 Tây Ninh 7h30 508-Tầng 4-C6 072200002405

44 BKCB11888 Phạm Tuấn Kiệt 25/01/1999 Đồng Nai 7h30 508-Tầng 4-C6 075099002178

45 BKCB11889 Nguyễn Lê Thảo Lam 22/09/2007 Lâm Đồng 7h30 508-Tầng 4-C6 060307009342

46 BKCB11890 Nguyễn Thị Trúc Linh 15/11/1983 Đồng Nai 7h30 508-Tầng 4-C6 075183013791

47 BKCB11891 Nguyễn Thị Phương Loan 11/04/2002 Cần Thơ 7h30 508-Tầng 4-C6 092302001381

48 BKCB11892 Tống Vĩnh Lộc 29/12/1991 Thành phố Hồ Chí Minh 7h30 508-Tầng 4-C6 079091008678

49 BKCB11893 Huỳnh Minh Luân 29/08/1995 Đồng Tháp 7h30 508-Tầng 4-C6 087095019067

50 BKCB11894 Nguyễn Thị Kim Khánh Ly 13/10/2000 Long An 7h30 508-Tầng 4-C6 080300002031

51 BKCB11895 Trần Thị Lý 03/06/1988 Thanh Hoá 7h30 508-Tầng 4-C6 038188013154

52 BKCB11896 Tiết Huệ Mẫn 20/01/2004 An Giang 7h30 508-Tầng 4-C6 089304011063

53 BKCB11897 Trương Đinh Hoàng Vĩ Minh 12/10/2000 Thành phố Hồ Chí Minh 7h30 508-Tầng 4-C6 074200007792

54 BKCB11898 Đỗ Trường Nam 20/06/1999 Lâm Đồng 7h30 508-Tầng 4-C6 060099005045

55 BKCB11899 Lê Hữu Nghĩa 02/04/2007 Đắk Lắk 7h30 508-Tầng 4-C6 066207018469

56 BKCB11900 Nguyễn Vân Ngọc 12/03/1994 Quảng Trị 7h30 508-Tầng 4-C6 044194013682

57 BKCB11901 Lê Trương Cao Nguyên 12/09/2000 Đắk Lắk 7h30 508-Tầng 4-C6 066300006991

58 BKCB11902 Nguyễn Vũ Đình Nhân 05/12/2007 Thành phố Hồ Chí Minh 7h30 508-Tầng 4-C6 051207023208

59 BKCB11903 Nguyễn Quang Nhật 15/01/2005 Thừa Thiên Huế 7h30 508-Tầng 4-C6 046205001521

60 BKCB11904 Huỳnh Yến Nhi 01/11/2001 Tây Ninh 7h30 508-Tầng 4-C6 072301002321

61 BKCB11905 Nguyễn Hồng Tố Nhi 20/11/2002 Thành phố Hồ Chí Minh 7h30 508-Tầng 4-C6 075302013701

62 BKCB11906 Thiều Thị Út Nhi 21/02/2003 Phú Yên 7h30 508-Tầng 4-C6 054303002665

63 BKCB11907 Trần Nguyễn Uyên Nhi 23/09/1999 Quảng Ngãi 7h30 509-Tầng 4-C6 051199006289

64 BKCB11908 Trần Thị Yến Nhi 03/10/2003 Bến Tre 7h30 509-Tầng 4-C6 083303011957

65 BKCB11909 Nguyễn Uyển Như 05/09/2003 Đắk Lắk 7h30 509-Tầng 4-C6 066303006636

66 BKCB11910 Hứa Tấn Phát 11/08/1999 Thành phố Hồ Chí Minh 7h30 509-Tầng 4-C6 080099000218
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67 BKCB11911 Trần Tấn Phát 08/04/2005 Thành phố Hồ Chí Minh 7h30 509-Tầng 4-C6 077205011128

68 BKCB11912 Nguyễn Trần Đức Phú 26/04/2007 Bình Phước 7h30 509-Tầng 4-C6 070207011504

69 BKCB11913 Kpă Phúc 26/09/2001 Gia Lai 7h30 509-Tầng 4-C6 064201008476

70 BKCB11914 Phạm Hoàng Phúc 25/08/2002 Tây Ninh 7h30 509-Tầng 4-C6 072202008096

71 BKCB11915 Phạm Thị Hồng Phúc 27/02/2006 Thành phố Hồ Chí Minh 7h30 509-Tầng 4-C6 079306021362

72 BKCB11916 Trần Hữu Phúc 24/08/2006 Thành Phố Hồ Chí Minh 7h30 509-Tầng 4-C6 079206044691

73 BKCB11917 Nguyễn Thị Y Phụng 15/01/2001 Lâm Đồng 7h30 509-Tầng 4-C6 060301013184

74 BKCB11918 Trầm Gia Phụng 28/01/2001 Thành phố Hồ Chí Minh 7h30 509-Tầng 4-C6 079301008340

75 BKCB11919 Lê Trọng Phước 22/08/1999 Gia Lai 7h30 509-Tầng 4-C6 064099006576

76 BKCB11920 Trần Nguyễn Phương 04/11/2003 Vĩnh Long 7h30 509-Tầng 4-C6 083203000873

77 BKCB11921 Trương Đào Đông Phương 27/06/2005 Thành phố Hồ Chí Minh 7h30 509-Tầng 4-C6 079305002505

78 BKCB11922 Nguyễn Thị Phương 20/02/2005 Hà Tĩnh 7h30 509-Tầng 4-C6 042305004589

79 BKCB11923 Đỗ Đặng Minh Quân 12/10/2007 Thành phố Hồ Chí Minh 7h30 509-Tầng 4-C6 068207006910

80 BKCB11924 Ngô Thế Quân 02/05/2007 Đồng Tháp 7h30 509-Tầng 4-C6 082207010250

81 BKCB11925 Lê Minh Nhật Quang 02/08/1995 Quảng Ngãi 7h30 509-Tầng 4-C6 051095006101

82 BKCB11926 Nguyễn Minh Thục Quyên 15/10/1999 Thành phố Hồ Chí Minh 7h30 509-Tầng 4-C6 079199033141

83 BKCB11927 Võ Ngọc Phương Quyên 08/04/1999 Đồng Tháp 7h30 509-Tầng 4-C6 087199004622

84 BKCB11928 Nguyễn Trần Vương Quyền 31/03/2007 Gia Lai 7h30 509-Tầng 4-C6 064207012959

85 BKCB11929 Trần Như Quỳnh 20/04/2004 Đồng Nai 7h30 509-Tầng 4-C6 070304004176

86 BKCB11930 Võ Ngọc Quỳnh 09/04/2006 Thành phố Hồ Chí Minh 7h30 509-Tầng 4-C6 079306043234

87 BKCB11931 Trần Anh Tài 30/06/2001 Đà Nẵng 7h30 509-Tầng 4-C6 049201000010

88 BKCB11932 Bùi Đức Tâm 28/06/1989 Thành phố Hồ Chí Minh 7h30 509-Tầng 4-C6 079089027646

89 BKCB11933 Nguyễn Thị Thanh Tâm 01/07/1999 Thành phố Hồ Chí Minh 7h30 509-Tầng 4-C6 079199032873

90 BKCB11934 Huỳnh Lê Tân 13/02/2000 Thành phố Hồ Chí Minh 7h30 509-Tầng 4-C6 079200021217
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